BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN SÂU VỀ QUYỀN CON NGƯỜI
(GỒM 20 CÂU CÓ ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH)
Tài liệu học tập, kiểm tra và hệ thống hóa kiến thức lý luận, pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam về Quyền con người.
PHẦN I: NỘI DUNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người (UDHR) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày tháng năm nào?
A. 24/10/1945
B. 10/12/1948
C. 16/12/1966
D. 02/09/1945
Câu 2: Thuật ngữ "Quyền con người" (Human Rights) được hiểu một cách cơ bản nhất là gì?
A. Những đặc quyền do Nhà nước ban tặng cho công dân của mình
B. Những quyền bẩm sinh, tự nhiên và vốn có của mỗi con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi
C. Những nghĩa vụ pháp lý mà cá nhân phải thực hiện đối với xã hội
D. Các tiêu chuẩn pháp lý chỉ áp dụng trong thời chiến giữa các quốc gia
Câu 3: Điểm khác biệt cơ bản mang tính pháp lý giữa "Quyền con người" và "Quyền công dân" là gì?
A. Quyền con người rộng hơn, thuộc về mọi cá nhân; quyền công dân gắn liền với quốc tịch và chỉ áp dụng cho công dân của quốc gia đó
B. Quyền công dân có trước lịch sử, quyền con người mới xuất hiện gần đây
C. Quyền con người do Nhà nước quy định, quyền công dân do luật pháp quốc tế quy định
D. Hai khái niệm này hoàn toàn đồng nhất về cả đối tượng áp dụng và phạm vi pháp lý
Câu 4: Hai Công ước quốc tế nền tảng, tạo thành bộ "Luật Nhân quyền Quốc tế" cùng với UDHR, được thông qua vào năm 1966 là gì?
A. ICCPR (Quyền Dân sự, Chính trị) và CAT (Chống tra tấn)
B. ICESCR (Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hóa) và CEDAW (Xóa bỏ phân biệt đối xử với phụ nữ)
C. ICCPR (Quyền Dân sự, Chính trị) và ICESCR (Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hóa)
D. CRC (Quyền Trẻ em) và CERD (Xóa bỏ phân biệt chủng tộc)
Câu 5: Cơ quan nào sau đây của Liên Hợp Quốc có vai trò chính và trực tiếp nhất trong việc thúc đẩy, giám sát và bảo vệ quyền con người trên toàn cầu?
A. Hội đồng Bảo an (Security Council)
B. Hội đồng Quyền con người (Human Rights Council)
C. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)
D. Ban Thư ký Liên Hợp Quốc
Câu 6: Chương nào trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định về "Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân"?
A. Chương I
B. Chương II
C. Chương III
D. Chương IV
Câu 7: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013 (Điều 14), quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế trong trường hợp nào?
A. Theo quyết định hành chính ngẫu nhiên của cơ quan công an
B. Theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
C. Khi cá nhân không tham gia các hoạt động lao động công ích
D. Bất cứ khi nào chính quyền địa phương xét thấy cần thiết để quản lý dân cư
Câu 8: Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (CRC) định nghĩa "trẻ em" là người dưới bao nhiêu tuổi, trừ khi luật pháp áp dụng đối với trẻ em đó quy định tuổi trưởng thành sớm hơn?
A. Dưới 14 tuổi
B. Dưới 16 tuổi
C. Dưới 18 tuổi
D. Dưới 20 tuổi
Câu 9: Việt Nam có vị trí như thế nào trong việc phê chuẩn Công ước quốc tế về Quyền trẻ em (CRC)?
A. Quốc gia thứ nhất ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn
B. Quốc gia thứ hai ở châu Á và thứ mười trên thế giới phê chuẩn
C. Quốc gia thứ năm ở châu Á và thứ năm mươi trên thế giới phê chuẩn
D. Quốc gia cuối cùng hoàn thành phê chuẩn tại Đông Nam Á
Câu 10: Trong lý luận về các thế hệ quyền con người, "Thế hệ quyền thứ nhất" tập trung vào nhóm quyền nào?
A. Các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
B. Các quyền dân sự và chính trị
C. Các quyền đoàn kết, phát triển và môi trường
D. Các quyền mang tính tập thể của các bộ tộc
Câu 11: Nguyên tắc nào sau đây khẳng định rằng quyền con người thuộc về mọi cá nhân không phân biệt biên giới, chủng tộc hay thể chế chính trị?
A. Tính phổ quát (Universality)
B. Tính không thể phân chia (Indivisibility)
C. Tính phụ thuộc lẫn nhau (Interdependence)
D. Tính không thể tước bỏ (Inalienability)
Câu 12: Công ước CEDAW là văn kiện pháp lý quốc tế toàn diện nhất bảo vệ quyền của nhóm đối tượng nào?
A. Người khuyết tật
B. Người lao động di cư
C. Phụ nữ (Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ)
D. Người dân tộc thiểu số bản địa
Câu 13: Cơ chế UPR (Rà soát Định kỳ Phổ quát) là một tiến trình đặc biệt nhằm đánh giá tình hình quyền con người tại tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Cơ chế này thuộc quyền quản lý của cơ quan nào?
A. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
B. Hội đồng Quyền con người Liên Hợp Quốc
C. Tòa án Nhân quyền Châu Âu
D. Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người tị nạn
Câu 14: Theo quy định pháp luật hình sự và tố tụng hình sự Việt Nam hiện hành, hành vi nào dưới đây trực tiếp xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của con người?
A. Bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã
B. Giam, giữ người quá thời hạn quy định hoặc giam giữ người không có lệnh hợp pháp
C. Tạm giữ người theo thủ tục hành chính đúng thẩm quyền và thời gian quy định
D. Áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can
Câu 15: Các quyền như quyền tự do bầu cử, ứng cử, tự do ngôn luận, tự do lập hội và biểu tình được xếp vào nhóm quyền nào theo phân loại quốc tế?
A. Quyền dân sự và chính trị
B. Quyền kinh tế và lao động
C. Quyền xã hội và an sinh
D. Quyền văn hóa và giáo dục
Câu 16: "Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và có quyền được pháp luật bảo vệ bình đẳng mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào." Nguyên tắc này được ghi nhận rõ nhất ở điều nào của Công ước ICCPR?
A. Điều 6 (Quyền sống)
B. Điều 7 (Chống tra tấn)
C. Điều 26 (Bình đẳng trước pháp luật)
D. Điều 19 (Tự do ngôn luận)
Câu 17: Công ước quốc tế về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc có tên viết tắt quốc tế là gì?
A. CAT
B. CERD
C. CRC
D. ICCPR
Câu 18: Theo Hiến pháp Việt Nam 2013, công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử và từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân?
A. Đủ 16 tuổi có quyền bầu cử, đủ 18 tuổi có quyền ứng cử
B. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử
C. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 18 tuổi có quyền ứng cử
D. Đủ 20 tuổi có quyền bầu cử, đủ 25 tuổi có quyền ứng cử
Câu 19: Văn kiện lịch sử mang tính lập quốc nào của Việt Nam đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Mỹ và Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền năm 1789 của Pháp để khẳng định các quyền cơ bản của con người?
A. Hiến pháp năm 1946
B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của nước VNDCCH do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
C. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943
D. Luận cương chính trị năm 1930
Câu 20: Cơ quan chuyên môn được thành lập theo quy định của Công ước ICCPR, gồm 18 chuyên gia độc lập, có chức năng giám sát việc thực hiện công ước này của các quốc gia thành viên được gọi là gì?
A. Ủy ban Quyền con người (Human Rights Committee)
B. Hội đồng Quyền con người (Human Rights Council)
C. Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ)
D. Ủy ban Kinh tế - Xã hội của LHQ (ECOSOC)


PHẦN II: ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH CHI TIẾT
Câu 1: Chọn B. 10/12/1948
• Giải thích: Tuyên ngôn Quốc tế về Quyền con người (UDHR) được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua vào ngày 10/12/1948 tại Paris, Pháp. Ngày này hiện nay được lấy làm Ngày Quốc tế Nhân quyền.
Câu 2: Chọn B. Những quyền bẩm sinh, tự nhiên và vốn có của mỗi con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi
• Giải thích: Quyền con người là những quyền vốn có của tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, giới tính, nguồn gốc dân tộc, màu da, tôn giáo, ngôn ngữ hay bất kỳ tư cách nào khác.
Câu 3: Chọn A. Quyền con người rộng hơn, thuộc về mọi cá nhân; quyền công dân gắn liền với quốc tịch và chỉ áp dụng cho công dân của quốc gia đó
• Giải thích: Quyền con người mang tính phổ quát, dành cho bất kỳ ai là con người. Quyền công dân mang tính pháp lý quốc gia, chỉ dành cho những người có mối quan hệ quốc tịch đối với nhà nước đó.
Câu 4: Chọn C. ICCPR (Quyền Dân sự, Chính trị) và ICESCR (Quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hóa)
• Giải thích: Bộ Luật Nhân quyền Quốc tế (International Bill of Human Rights) bao gồm: Tuyên ngôn UDHR (1948), Công ước ICCPR (1966) và Công ước ICESCR (1966).
Câu 5: Chọn B. Hội đồng Quyền con người (Human Rights Council)
• Giải thích: Hội đồng Quyền con người Liên Hợp Quốc (UNHRC) là một cơ quan liên chính phủ gồm 47 quốc gia thành viên, chịu trách nhiệm tăng cường thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trên toàn thế giới.
Câu 6: Chọn B. Chương II
• Giải thích: Chương II của Hiến pháp 2013 đặt tiêu đề là 'Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân' (từ Điều 14 đến Điều 49), thể hiện bước tiến lớn tư duy pháp lý của Việt Nam.
Câu 7: Chọn B. Theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng
• Giải thích: Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp 2013 quy định rõ ràng về nguyên tắc hạn chế quyền, phải bằng văn bản 'luật' (do Quốc hội ban hành) và vì các lý do chính đáng được liệt kê.
Câu 8: Chọn C. Dưới 18 tuổi
• Giải thích: Theo Điều 1 của Công ước CRC, trẻ em có nghĩa là mỗi con người dưới 18 tuổi, trừ khi luật pháp áp dụng đối với trẻ em đó quy định tuổi trưởng thành sớm hơn.
Câu 9: Chọn A. Quốc gia thứ nhất ở châu Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn
• Giải thích: Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em vào ngày 20/02/1990.
Câu 10: Chọn B. Các quyền dân sự và chính trị
• Giải thích: Thế hệ quyền thứ nhất xuất hiện từ các cuộc cách mạng tư sản (như quyền sống, tự do ngôn luận, bầu cử...). Thế hệ thứ hai là quyền kinh tế - xã hội - văn hóa, và thế hệ thứ ba là quyền đoàn kết/phát triển.
Câu 11: Chọn A. Tính phổ quát (Universality)
• Giải thích: Tính phổ quát khẳng định quyền con người áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người trên thế giới, ở bất kỳ quốc gia hay nền văn hóa nào.
Câu 12: Chọn C. Phụ nữ (Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ)
• Giải thích: CEDAW viết tắt của 'Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women' - Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ.
Câu 13: Chọn B. Hội đồng Quyền con người Liên Hợp Quốc
• Giải thích: UPR (Universal Periodic Review) là cơ chế mang tính chu kỳ của Hội đồng Quyền con người LHQ nhằm rà soát việc thực hiện cam kết nhân quyền của tất cả 193 quốc gia thành viên.
Câu 14: Chọn B. Giam, giữ người quá thời hạn quy định hoặc giam giữ người không có lệnh hợp pháp
• Giải thích: Việc tự ý bắt, giữ, giam người trái quy định của pháp luật hoặc quá thời hạn quy định mà không có lệnh hợp pháp là hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
Câu 15: Chọn A. Quyền dân sự và chính trị
• Giải thích: Các quyền liên quan đến tự do cá nhân và sự tham gia vào đời sống chính trị, quản lý nhà nước thuộc phạm vi điều chỉnh của nhóm quyền dân sự và chính trị (quy định trong Công ước ICCPR).
Câu 16: Chọn C. Điều 26 (Bình đẳng trước pháp luật)
• Giải thích: Điều 26 của Công ước ICCPR quy định rõ nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật và sự bảo vệ bình đẳng của pháp luật chống lại mọi hình thức phân biệt đối xử.
Câu 17: Chọn B. CERD
• Giải thích: CERD viết tắt của 'International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination'.
Câu 18: Chọn B. Đủ 18 tuổi có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi có quyền ứng cử
• Giải thích: Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định: Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
Câu 19: Chọn B. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của nước VNDCCH do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc
• Giải thích: Trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 02/09/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn đỉnh cao tư tưởng nhân quyền thế giới để khẳng định quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc của dân tộc và con người Việt Nam.
Câu 20: Chọn A. Ủy ban Quyền con người (Human Rights Committee)
• Giải thích: Ủy ban Quyền con người (Human Rights Committee - phân biệt với Human Rights Council) là cơ quan hiệp ước (treaty body) chuyên giám sát việc thực thi Công ước ICCPR.




